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 Năng lực nói và nghe của học sinh lớp 2 có thể được hình thành, 

củng cố và phát triển bằng nhiều cách thức, con đường. Xác định yêu 

cầu cần đạt và điều chỉnh nội dung dạy học nói và nghe cho học sinh 

lớp 2 phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh ở các giai đoạn học 

tập khác nhau là một trong những giải pháp hỗ trợ học sinh hình 

thành, củng cố và phát triển năng lực nói và nghe. Các giải pháp đề 

xuất đáp ứng nguyên tắc vừa sức, tạo sức đồng thời góp phần thực 

hiện mục tiêu dạy học phân hoá mà CTGDPT 2018 đặt ra. Đồng 

thời, những giải pháp này cũng tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt 

trong thực hiện chương trình và sử dụng ngữ liệu dạy học, đồng thời 

mở ra những hướng tiếp cận góp phần thực hiện hiệu quả chương 

trình và sách giáo khoa mới. 

Từ khóa: 

Nói và nghe; 

Yêu cầu cần đạt; 

Nội dung dạy học; 

Tiếp cận phân hoá. 

 

1. DẪN NHẬP 

Ngữ văn (ở cấp tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt) là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ 

và văn học, được học từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 môn Ngữ văn xác định một trong các mục tiêu của 

môn Tiếng Việt là giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở 

tất cả các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội 

dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được 

một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả) phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018b, p. 5). 

CTGDPT 2018 môn Ngữ văn đặt ra một số yêu cầu mới đối với kỹ năng nói và nghe. Ở cấp tiểu học, yêu 

cầu các em trình bày dễ hiểu các ý tưởng và cảm xúc; bước đầu biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ thích hợp khi 

nói; kể lại được một cách rõ ràng câu chuyện đã đọc, đã nghe; biết chia sẻ, trao đổi những cảm xúc, thái độ, 

suy nghĩ của mình đối với những vấn đề được nói đến; biết thuyết minh về một đối tượng hay quy trình đơn 

giản; nghe hiểu với thái độ phù hợp và nắm được nội dung cơ bản; nhận biết được cảm xúc của người nói; 

biết cách phản hồi những gì đã nghe. 

Năm học 2023 - 2024 là năm học thứ ba thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 2. Thực tế cho 

thấy, ở các trường tiểu học, mặc dù đổi mới dạy học nói và nghe theo hướng phát triển năng lực học sinh đã 

và đang được quan tâm nhưng việc triển khai không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Một trong 

những khó khăn, thách thức đó là giáo viên còn khó khăn, lúng túng trong việc xác định yêu cầu cần đạt theo 

“chặng”, giao nhiệm vụ và kiểm soát nhịp độ học tập của từng nhóm đối tượng học sinh. Bài viết trình bày 

giải pháp xác định yêu cầu cần đạt và điều chỉnh nội dung dạy học nói và nghe cho học sinh lớp 2 theo 

hướng tiếp cận phân hoá với mong muốn tháo gỡ một phần khó khăn trên. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát về dạy học theo tiếp cận phân hoá 

Một trong những quan điểm xây dựng CTGDPT 2018 là đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực người 

học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, 

thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời 

sống (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018a, p. 5). 

Nếu dạy học “truyền thống” nặng về truyền đạt kiến thức một chiều, chú trọng hình thành kiến thức thì 

dạy học phát triển năng lực lại chú trọng đến quá trình học tập, chú trọng đến việc hình thành ở học sinh 

năng lực nhận thức, năng lực tự học, các kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 xác định năng lực là thuộc tính cá nhân được hình 

thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp 

các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công 

một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2018a, p. 37). 

Trên thế giới và cả ở Việt Nam, nhiều tác giả nghiên cứu về dạy học phát triển năng lực. Trong phạm vi 

bài viết, chúng tôi quan niệm dạy học phát triển năng lực là quá trình thiết kế, tổ chức, phối hợp giữa hoạt 

động dạy và hoạt động học theo hướng tập trung vào việc phát triển năng lực của học sinh, đồng thời khai 

thác tối đa tiềm năng, thiên hướng sẵn có của từng cá nhân. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mỗi học sinh là một cá thể có sự khác biệt về điều kiện sinh sống, tâm sinh lý, 

mức độ nhận thức, trình độ xuất phát, trí tuệ, năng lực và phẩm chất, hứng thú, nhu cầu, phong cách học 

tập... Vì thế, trong quá trình dạy học, giáo viên cần dựa vào đặc điểm tâm – sinh lý, nhịp độ, khả năng, nhu 

cầu và hứng thú của học sinh để xác định yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và hình thức phù hợp, giúp 

phát triển tối đa tiềm năng, thiên hướng vốn có của mỗi học sinh. 

Theo tác giả Đỗ Ngọc Thống, dạy học phân hóa xuất phát từ sự biện chứng của thống nhất và phân hóa, 

từ yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu dạy học đối với tất cả mọi học sinh, đồng thời khuyến khích 

phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của cá nhân (Đỗ et al., 2020, p. 34). Tác giả quan niệm, phân hóa 

là một hoạt động phân loại và chia thành nhiều loại đối tượng khác nhau, từ đó lựa chọn cách tổ chức, vận 

dụng nội dung, phương pháp và hình thức phù hợp với đối tượng ấy nhằm đạt hiệu quả cao. 

Dạy học phân hoá, vì thế phù hợp để tiến hành trong các môn học, hoạt động giáo dục ở các giai đoạn học 

tập khác nhau. 

2.2. Chương trình và học liệu dạy học nói và nghe cho học sinh lớp 2 

2.2.1. Chương trình dạy học nói và nghe cho học sinh lớp 2 

Đáp ứng mục tiêu CTGDPT 2018 đã xác định, CTGDPT 2018 môn Ngữ văn đặt ra những yêu cầu cần 

đạt cụ thể đối với từng đơn vị kiến thức, kỹ năng ở từng khối lớp. 

Theo đó, yêu cầu cần đạt đối với kỹ năng nói và nghe được đặt ra với học sinh lớp 2 là: 

Nói 

(1) Nói rõ ràng, có thói quen nhìn vào người nghe. 

(2) Biết nói và đáp lại lời chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, lời mời, lời đề nghị, chúc mừng, chia buồn, 

an ủi, khen ngợi, bày tỏ sự ngạc nhiên; đồng ý, không đồng ý, từ chối phù hợp với đối tượng người nghe. 

(3) Kể được một câu chuyện đơn giản (có hình ảnh) đã đọc, nghe, xem. 

(4) Nói ngắn gọn về một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc theo lựa chọn của cá nhân (tên văn bản, nội 

dung văn bản, nhân vật yêu thích). 

Nghe 

(5) Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói. Đặt được câu hỏi về những gì chưa rõ khi nghe. 

(6) Nghe một bài thơ hoặc bài hát, dựa vào gợi ý, nói một vài câu nêu cảm nhận của mình về bài thơ hoặc 

bài hát đó. 

(7) Nghe câu chuyện, dựa vào gợi ý, nêu ý kiến về nhân vật chính hoặc một sự việc trong câu chuyện. 

Nói nghe tương tác 

(8) Biết trao đổi trong nhóm về các nhân vật trong một câu chuyện dựa vào gợi ý. 

(9) Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề: chú ý lắng nghe người khác, đóng góp ý kiến của mình, 

không nói chen ngang khi người khác đang nói. 



Trịnh Cam Ly & Lê Văn Tùng Journal of Science and Education, Volume 66, Issue 5 (2026) 90-96 

92 

 

Trong số các yêu cầu cần đạt nêu trên, có những yêu cầu sẽ được cụ thể hoá thành nội dung dạy học với 

các nhiệm vụ học tập cụ thể (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) nhưng cũng có những yêu cầu được sử dụng làm tiêu chí đánh 

giá năng lực nói và nghe cho học sinh (1, 5, 9). Các yêu cầu trên được đặt ra để đánh giá học sinh vào giai 

đoạn cuối năm học. Vì vậy, trên thực tế, các em có lộ trình 35 tuần học để rèn luyện, đáp ứng các yêu cầu 

này. 

2.2.2. Ngữ liệu dạy học nói và nghe cho học sinh lớp 2 

Hiện nay, trong nhà trường tiểu học, sách giáo khoa được xem là ngữ liệu dạy học chủ yếu. Mỗi một bộ 

sách giáo khoa chính là một giải pháp cụ thể hoá các yêu cầu cần đạt của chương trình. Căn cứ vào các yêu 

cầu cần đạt đã trình bày ở mục 2.2.1, năng lực nói và nghe được hình thành thông qua một số dạng bài tập: 

bài tập thực hành nghi thức lời nói (nói và đáp lời lại lời chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, lời mời, lời đề 

nghị, chúc mừng, chia buồn, an ủi, khen ngợi, bày tỏ sự ngạc nhiên; đồng ý, không đồng ý, từ chối phù hợp 

với đối tượng người nghe); bài tập rèn kỹ năng kể chuyện (nghe - kể, đọc - kể, xem - kể). 

Trên cơ sơ các dạng bài tập, mỗi nhóm tác giả sách giáo khoa có chiến lược hình thành năng lực đọc hiểu 

khác nhau, thể hiện qua thời lượng dành cho hoạt động đọc (bao gồm thời lượng dành cho đọc hiểu), số 

lượng, độ khó của câu hỏi, bài tập,... 

Khảo sát sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, chúng tôi nhận thấy nhóm tác giả 

thiết kế hoạt động rèn luyện kỹ năng nói và nghe với hai nhóm bài chính: 

- Nhóm bài rèn luyện nghi thức lời nói (tiết 4, bài 2 của mỗi chủ điểm). 

- Nhóm bài rèn luyện kỹ năng kể chuyện (tiết 4, bài 4 của mỗi chủ điểm). 

Trong đó, nhóm bài rèn luyện kỹ năng kể chuyện được thiết kế gồm 3 kiểu bài: nghe – kể, đọc – kể, xem 

– kể. 

Qua nghiên cứu từng bài học cụ thể trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, 

chúng tôi nhận thấy, nhóm tác giả SGK xác định chiến lược rất rõ trong việc tổ chức nội dung dạy học để 

hướng tới đáp ứng yêu cầu cần đạt: từ yêu cầu biết nói những câu đơn giản theo mẫu đến yêu cầu nói những 

câu thể hiện ý kiến, quan điểm riêng của HS; từ nghe – kể, xem – kể đến đọc – kể với các gợi ý từ dễ đến 

khó: câu gợi ý → câu hỏi gợi ý → cụm từ gợi ý kèm theo các bóng nói ghi lời thoại của nhân vật,... 

2.3. Một số biện pháp phát triển năng lực nói và nghe cho học sinh lớp 2 theo hướng tiếp cận phân hóa 

2.3.1. Xác định yêu cầu cần đạt theo hướng tiếp cận phân hóa 

Việc xác định yêu cầu cần đạt của bài học phải dựa vào yêu cầu cần đạt mà CTGDPT 2018 môn Ngữ văn 

quy định đối với lớp 2 và kết quả nghiên cứu nội dung dạy học cụ thể được gợi ý trong sách giáo khoa. Khi 

xác định yêu cầu cần đạt, giáo viên cần trả lời một số câu hỏi sau: 

- Học sinh có được những kiến thức, kỹ năng gì sau khi học bài này? 

- Học sinh đã có được những kiến thức, kỹ năng nào liên quan đến bài học? 

- Học sinh đã có vốn kinh nghiệm thực tiễn gì liên quan đến bài học? 

- Học sinh có thuận lợi và khó khăn gì khi học bài này? 

- Học sinh được rèn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng gì qua mỗi bài tập? 

- ... 

Trong dạy học phân hóa, yêu cầu cần đạt được thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau phù hợp với từng 

nhóm đối tượng học sinh. Do vậy cần xác định được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà học sinh ở các 

nhóm đối tượng khác nhau cần đạt được sau mỗi tiết học. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi đề xuất giáo viên 

xác định yêu cầu cần đạt của bài học theo hướng tiếp cận phân hoá: xác định những yêu cầu riêng mà mỗi 

nhóm đối tượng học sinh phải đạt được. Thông thường, có thể chia học sinh trong lớp thành ba nhóm đối 

tương: nhóm học sinh dưới chuẩn, nhóm học sinh đạt chuẩn và nhóm học sinh trên chuẩn. Giáo viên cũng 

cần lưu ý, việc phân hoá học sinh theo nhóm sẽ không cố định mà sẽ thay đổi trong suốt tiến trình dạy học, 

giáo viên phải thường xuyên theo dõi để điều chỉnh, sắp xếp lại nhóm phân hoá cho phù hợp. Thực tế cho 

thấy, một học sinh trong giai đoạn trước ở nhóm này nhưng giai đoạn sau lại chuyển sang nhóm khác do sự 

tiến bộ hay thụt lùi của cá nhân học sinh đó. Trên cơ sở phân hóa yêu cầu cần đạt, giáo viên có căn cứ để xây 

dựng nội dung dạy học, thiết kế các hoạt động dạy học, lựa chọn các phương pháp dạy học, hình thức dạy 

học phù hợp với các đối tượng học sinh. 

- Ví dụ 1: Khi dạy bài “Thời gian biểu”, hoạt động Nói và nghe “Nói và đáp lời khen ngợi, bày tỏ sự ngạc 

nhiên” (sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 16, bộ sách Chân trời sáng tạo), GV xác định yêu 

cầu cần đạt đối với từng nhóm đối tượng học sinh như sau: 
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Yêu cầu cần đạt 
Yêu cầu phân hoá 

HS dưới chuẩn HS đạt chuẩn HS trên chuẩn 

- Biết nói và đáp 

lời khen ngợi, bày 

tỏ sự ngạc nhiên.  

- Nói rõ ràng, có 

thói quen nhìn vào 

người nghe. 

- Biết đóng vai, nói và đáp 

lời khen ngợi đơn giản, 

phù hợp với tình huống. 

Có thể dựa vào gợi ý.  

- Nói rõ ràng, có thói quen 

nhìn vào người nghe. 

- Biết đóng vai, nói và đáp 

lời khen ngợi phù hợp với 

tình huống.  

- Nói rõ ràng, có thói quen 

nhìn vào người nghe. 

- Ngữ điệu nói phù hợp. 

- Biết đóng vai, nói và đáp lời khen 

ngợi phù hợp với tình huống.  

- Nói rõ ràng, có thói quen nhìn vào 

người nghe.  

- Ngữ điệu nói phù hợp. 

- Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ 

(ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ,...) để làm 

tăng hiệu quả giao tiếp.  

- Ví dụ 2: Khi dạy bài “Con lợn đất”, hoạt động Nói và nghe “Nghe – kể Sự tích hoa cúc trắng” (sách 

giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 56, bộ sách Chân trời sáng tạo), GV xác định yêu cầu cần đạt đối 

với từng nhóm đối tượng học sinh như sau: 

Yêu cầu cần 

đạt 

Yêu cầu phân hoá 

HS dưới chuẩn HS đạt chuẩn HS trên chuẩn 

Nghe – kể được 

từng đoạn của 

câu chuyện “Sự 

tích hoa cúc 

trắng” theo tranh 

và câu hỏi gợi ý; 

kể lại được toàn 

bộ câu chuyện. 

Nghe – kể được từng đoạn 

của câu chuyện “Sự tích hoa 

cúc trắng” theo tranh và câu 

hỏi gợi ý; kể lại được toàn 

bộ câu chuyện. (Kể nội dung 

mỗi đoạn của câu chuyện 

bằng 1 – 3 câu, có thể chưa 

kể được lời nhân vật.) 

Nghe – kể được từng đoạn của 

câu chuyện “Sự tích hoa cúc 

trắng” theo tranh và câu hỏi gợi 

ý; kể lại được toàn bộ câu 

chuyện. (Kể tương đối đầy đủ 

nội dung, lời người dẫn chuyện 

và lời nói của các nhân vật; 

diễn đạt bằng lời của mình.) 

Nghe – kể được từng đoạn của 

câu chuyện “Sự tích hoa cúc 

trắng” theo tranh và câu hỏi 

gợi ý; kể lại được toàn bộ câu 

chuyện. (Phân biệt được giọng 

của người dẫn chuyện và các 

nhân vật; kết hợp sử dụng các 

yếu tố phi ngôn ngữ.) 

- Ví dụ 3: Khi dạy bài “Cái bàn học của tôi”, hoạt động Nói và nghe “Xem – kể Con chó nhà hàng xóm” 

(sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 96, bộ sách Chân trời sáng tạo), GV xác định yêu cầu cần 

đạt đối với từng nhóm đối tượng học sinh như sau: 

Yêu cầu cần đạt 
Yêu cầu phân hoá 

HS dưới chuẩn HS đạt chuẩn HS trên chuẩn 

Quan sát tranh và 

kể lại từng đoạn 

và toàn bộ câu 

chuyện Con chó 

nhà hàng xóm. 

Quan sát tranh và kể lại 

từng đoạn câu chuyện 

Con chó nhà hàng 

xóm. (Kể lại nội dung 

mỗi đoạn của câu 

chuyện bằng 1 - 2 câu.) 

Quan sát tranh và kể lại 

từng đoạn và toàn bộ câu 

chuyện Con chó nhà hàng 

xóm. (Phát triển được nội 

dung câu chuyện, thêm 

vào lời nói của các nhân 

vật phù hợp.) 

Quan sát tranh và kể lại từng đoạn và 

toàn bộ câu chuyện Con chó nhà hàng 

xóm. (Phát triển được nội dung câu 

chuyện, thêm vào lời nói của các nhân 

vật phù hợp; phân biệt được giọng của 

người dẫn chuyện và các nhân vật; kết 

hợp sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ). 

- Ví dụ 4: Khi dạy bài “Tôi yêu Sài Gòn”, hoạt động Nói và nghe “Đọc – kể Chuyện quả bầu” (sách giáo 

khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 112, bộ sách Chân trời sáng tạo), GV xác định yêu cầu cần đạt đối với 

từng nhóm đối tượng học sinh như sau: 

Yêu cầu cần đạt 
Yêu cầu phân hoá 

HS dưới chuẩn HS đạt chuẩn HS trên chuẩn 

Sắp xếp được các 

bức tranh theo đúng 

trình tự các sự việc 

trong câu chuyện; 

kể lại được từng 

đoạn và toàn bộ câu 

chuyện Chuyện quả 

bầu. 

Sắp xếp được các bức 

tranh theo đúng trình tự các 

sự việc trong câu chuyện; 

kể lại được từng đoạn và 

toàn bộ câu chuyện 

Chuyện quả bầu. (Kể nội 

dung mỗi đoạn của câu 

chuyện bằng 1 – 3 câu.)  

Sắp xếp được các bức 

tranh theo đúng trình tự 

các sự việc trong câu 

chuyện; kể lại được từng 

đoạn và toàn bộ câu 

chuyện Chuyện quả bầu. 

(Kể tương đối đầy đủ nội 

dung bằng lời của mình.) 

Sắp xếp được các bức tranh theo 

đúng trình tự các sự việc trong 

câu chuyện; kể lại được từng 

đoạn và toàn bộ câu chuyện 

Chuyện quả bầu. (Kể tương đối 

đầy đủ nội dung bằng lời của 

mình; kết hợp sử dụng các yếu tố 

phi ngôn ngữ.) 

Khi xác định yêu cầu cần đạt phù hợp với từng đối tượng học sinh, giáo viên cũng cần lưu ý không quá 

cứng nhắc trong quá trình thực hiện những yêu cầu cần đạt đã đặt ra. Thực tế, đôi khi những học sinh có 

năng lực nói và nghe ở mức độ dưới chuẩn vẫn có thể thực hiện tốt một nhiệm vụ học tập cụ thể. Vì thế, giáo 

viên cần linh hoạt trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học để thực hiện yêu cầu cần đạt đã xác định. 

2.3.2. Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tiếp cận phân hóa 

Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng phân hóa là tạo cơ hội cho học sinh được thực 
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hiện các hoạt động học tập với nội dung và theo cách phù hợp với năng lực của mình để đạt được các yêu 

cầu về phẩm chất và năng lực. Thực tế, nội dung dạy học được thiết kế trên cơ sở trình độ trung bình của học 

sinh trong lớp. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hoạt động học, giáo viên cần có những cách thức, biện 

pháp phân hóa nội dung và các hoạt động phù hợp để mọi học sinh trong lớp đều đạt được sự tiến bộ nhất 

định sau mỗi giai đoạn học tập. 

Theo hướng tiếp cận phân hoá, để đạt được yêu cầu cần đạt theo hướng tiếp cận phân hoá, giáo viên thiết 

kế các nhiệm vụ học tập với độ khó khác nhau và giao cho các cá nhân hoặc nhóm học sinh có trình độ nhận 

thức phù hợp. Giáo viên cũng có thể đưa ra cùng một nhiệm vụ nhưng phân hóa thông qua hướng dẫn, gợi ý, 

giúp đỡ các em trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình dạy học nói và nghe, nên kết hợp linh 

hoạt cả hai cách làm trên để đạt hiệu quả dạy học cao nhất. Để phân hóa nội dung dạy học phù hợp với trình 

độ nhận thức của học sinh, giáo viên cần lưu ý: 

- Các bài tập thiết kế theo hướng phân hóa phải đảm bảo được sự phát triển toàn diện về phẩm chất và 

năng lực của học sinh. 

- Các bài tập cần được thiết kế có chủ đích, hướng tới một nhón đối tượng học sinh nhất định. Những học 

sinh dưới chuẩn cần được khuyến khích, động viên và cần đặt những yêu cầu mà các em có thể thực hiện 

được. Đối với những học sinh tư duy tốt hơn, bài tập cần phải ở mức độ khó hơn và chứa đựng nhiều thách 

thức hơn. Bài tập cùng với phương án thực hiện mong đợi cần được thể hiện trong kế hoạch dạy học. 

- Phân hóa bài tập theo số lượng, theo nội dung bài học, theo yêu cầu về tính độc lập. Các bài tập đảm bảo 

sự phân loại mức độ tư duy, mức độ nhận thức của học sinh. 

- Ví dụ 5: Khi dạy bài “Thời gian biểu”, hoạt động Nói và nghe “Nói và đáp lời khen ngợi, bày tỏ sự ngạc 

nhiên” (sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 16, bộ sách Chân trời sáng tạo) giáo viên tổ chức 

cho học sinh thực hiện bài tập với yêu cầu phân hoá như sau: 

 

GV đặt một số câu hỏi giúp HS phân tích tình huống:  

(1) Bạn nhỏ nói gì khi nhìn thấy nụ hồng? (A, nụ hồng lớn nhanh quá!) 

(2) Khi nói, bạn nhỏ cần thể hiện cảm xúc gì? Vì sao? (ngạc nhiên, thích thú vì thấy nụ hồng lớn nhanh 

và đẹp) 

(3) Bố đã đáp lại lời nói của bạn nhỏ như nào? (Nhờ con tưới nước mỗi ngày đấy!)  

(4) Theo em, lời nói của bố thể hiện cảm xúc gì? Vì sao? (trìu mến như hoà cùng niềm vui của bạn nhỏ) 

GV tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu của BT 5a theo nhiều hình thức: 

- Nhắc lại lời nói của các nhân vật (HS dưới chuẩn); 

- Nhắc lại lời nói của các nhân vật kèm ngữ điệu nói (HS đạt chuẩn); 

- Đóng vai thể hiện lại tình huống của bài tập (HS trên chuẩn). 

GV tổ chức cho HS rút ra một số điều cần lưu ý: 

(5) Khi nào cần nói lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú? (khi có niềm vui bất ngờ) 

(6) Khi nói và đáp lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú cần chú ý điều gì? (nói: giọng thể hiện cảm 

xúc ngạc nhiên, thích thú; nét mặt tươi tắn, hân hoan; dùng những từ ngữ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú 

như a, ồ,..,; đáp: giọng thân thiện, vui vẻ; nét mặt tươi vui) 

Trong đó, các câu hỏi (1), (3) hướng tới đối tượng HS dưới chuẩn; các câu hỏi (2), (4) hướng tới đối 

tượng HS đạt chuẩn và trên chuẩn; các câu hỏi (5), (6) hướng tới mọi đối tượng HS. 

- Ví dụ 6: Khi dạy bài “Con lợn đất”, hoạt động Nói và nghe “Nghe – kể Sự tích hoa cúc trắng” (sách 

giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 56, bộ sách Chân trời sáng tạo) giáo viên tổ chức cho học sinh 
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thực hiện bài tập với yêu cầu phân hoá như sau: 

Giáo viên hướng dẫn học sinh kể lại câu chuyện theo các mức độ: 

 

(1) Kể lại từng đoạn của câu chuyện (có thể kể tóm tắt) dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý. 

(2) Kể lại toàn bộ câu chuyện (có thể lược bớt một số chi tiết không quan trọng để tập trung vào những 

chi tiết chính, khuyến khích kể bằng lời của mình) dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý, bước đầu phân 

biệt giọng của các nhân vật. 

(3) Kể lại toàn bộ câu chuyện (khuyến khích có thêm những chi tiết sáng tạo), bước đầu phân biệt giọng 

của các nhân vật và thể hiện cử chỉ, điệu bộ,... phù hợp. 

(4) Đóng vai để kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Trong đó, mức độ (1) dành cho học sinh dưới chuẩn, mức độ (2) dành cho học sinh đạt chuẩn, mức độ (3) 

và mức độ (4) dành cho học sinh trên chuẩn. 

 

- Ví dụ 7: Khi dạy bài “Cánh đồng của bố”, hoạt động Nói và nghe “Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối” 

(sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập một, trang 48, bộ sách Chân trời sáng tạo), giáo viên tổ chức thực hiện 

từng bài tập với yêu cầu phân hoá như sau: 

Giáo viên đặt một số câu hỏi giúp học sinh phân tích tình huống:  

(1) Những con vật nào đã giúp bọ rùa trên đường đi tìm mẹ? (ong, kiến, rùa, rái cá) 

(2) Bọ rùa nên nói gì khi nhận được sự giúp đỡ từ những con vật đó? (cảm ơn) 

(3) Khi nói lời cảm ơn, bọ rùa cần thể hiện cảm xúc gì? (thân thiện, chân thành)  

(4) Bọ rùa cần nói lời cảm ơn với giọng điệu như thế nào? (giọng biết ơn, cử chỉ, điệu bộ thân thiện)  

(5) Theo em, các con vật nên đáp lại lời bọ rùa ra sao? Lời đáp cần thể hiện thái độ gì? (nội dung khiêm 
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tốn, lịch sự; thái độ vui vẻ, thân thiện) 

Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện yêu cầu của bài tập 5a theo nhiều hình thức: 

- Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn đơn giản (HS dưới chuẩn); 

- Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn (sáng tạo về nội dung nói) kèm ngữ điệu nói (HS đạt chuẩn); 

- Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn (sáng tạo về nội dung và hình thức nói) kèm ngữ điệu nói (HS trên 

chuẩn); 

Giáo viên tổ chức cho học sinh rút ra một số điều cần lưu ý: 

(6) Khi nào cần nói lời cảm ơn? (khi được nhận sự giúp đỡ, được tặng quà,...) 

(7) Khi nói và đáp lời cảm ơn, cần chú ý điều gì? (nói: giọng thể hiện tình cảm chân thành; giọng điệu, 

nét mặt thể hiện sự vui vẻ, thân thiện; đáp: nội dung khiêm tốn, lịch sự; thái độ vui vẻ, thân thiện) 

Trong đó, các câu hỏi (1), (2) hướng tới đối tượng học sinh dưới chuẩn; các câu hỏi (3), (4), (5) hướng tới 

đối tượng học sinh đạt chuẩn và trên chuẩn; các câu hỏi (6), (7) hướng tới mọi đối tượng học sinh. 

3. KẾT LUẬN 

Năng lực nói và nghe của học sinh lớp 2 có thể được hình thành, củng cố và phát triển bằng nhiều cách 

thức, con đường. Bài viết đề xuất giải pháp xác định yêu cầu cần đạt và điều chỉnh nội dung dạy học nói và 

nghe cho học sinh lớp 2 phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh ở mỗi giai đoạn học tập khác nhau, đáp 

ứng mục tiêu dạy học phân hoá. Những giải pháp đề xuất tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt trong thực 

hiện chương trình và sử dụng ngữ liệu dạy học, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận góp phần thực hiện 

hiệu quả chương trình và sách giáo khoa mới. 
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